
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIỒNG ÔNG TỐ

GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Thảo

STT LỚP Họ và lót Tên Ngày Tháng Năm Nữ Ghi chú

1 1/6 Đỗ Hà An 21 08 2014 x

2 1/6 Đỗ Bảo An 21 08 2014 x

3 1/6 Vũ Thanh An 11 10 2014 x

4 1/6 Lê Nguyễn Trường An 02 01 2014

5 1/6 Trịnh Thiên Ân 11 09 2014

6 1/6 Bùi Ngọc Bảo Anh 23 11 2014 x

7 1/6 Dương Trâm Anh 11 08 2014 x

8 1/6 Hoàng Chí Bảo 09 08 2014

9 1/6 Nguyễn Thái Bảo 14 02 2014

10 1/6 Phùng Bảo Châu 08 01 2014 x

11 1/6 Hoàng Trần Dũng 13 10 2014

12 1/6 Trần Thị Ngọc Giàu 19 06 2014 x

13 1/6 Lý Gia Hân 01 02 2014 x

14 1/6 Trần Hồi Thiên Hòa 04 05 2014

15 1/6 Nguyễn Gia Hưng 11 11 2014

16 1/6 Nguyễn Phúc Gia Huy 27 10 2014

17 1/6 Trịnh Tuấn Khang 17 08 2014

18 1/6 Lâm Bảo Khánh 17 12 2014

19 1/6 Hà Hào Kiệt 28 02 2014

20 1/6 Phạm Thiên Kim 08 09 2014 x

21 1/6 Huỳnh Trần Khánh Linh 05 10 2014 x

22 1/6 Hoàng Long 09 08 2014

23 1/6 Lê Minh Luân 26 11 2014

24 1/6 Ngô Hồng Phương Mi 17 10 2014 x

25 1/6 Hồng Ngọc Đăng Minh 10 07 2014

26 1/6 Hoàng Mỹ 08 09 2014 x

27 1/6 Trần Kim Ngân 20 10 2014 x

28 1/6 Bùi Đức Nghĩa 15 12 2014

29 1/6 Thái Bội Ngọc 11 02 2014 x

30 1/6 Đặng Khôi Nguyên 29 08 2014

31 1/6 Nguyễn Thành Nhân 13 03 2014

32 1/6 Lê Huỳnh Yến Nhi 05 01 2014 x

33 1/6 Nguyễn Võ Gia Phát 02 10 2014

34 1/6 Đào Hoàng Phong 21 09 2014

35 1/6 Nguyễn Gia Phú 02 02 2014

36 1/6 Lê Thiên Phúc 08 07 2014

37 1/6 Nguyễn Ngọc Kim Phương 18 08 2014 x

38 1/6 Nguyễn Lê Mỹ Phương 04 02 2014 x

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/6 - TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

Năm học: 2020-2021



39 1/6 Lê Ngọc Quỳnh 24 05 2014 x

40 1/6 Võ Ngọc Thiện Tâm 02 03 2014 x

41 1/6 Trần Ngọc Tuyết Thảo 08 07 2014 x

42 1/6 Nguyễn Mai Anh Thư 11 11 2014 x

43 1/6 Nguyễn Minh Tiến 04 09 2014

44 1/6 Võ Phương Toàn 22 07 2014

45 1/6 Hoàng Hữu Trí 09 07 2014

46 1/6 Nguyễn Xuân Trường 04 10 2013 lóp 1/2 cũ

47 1/6 Nguyễn Thu Uyên 20 11 2014 x

48 1/6 Trần Đức Việt 18 11 2014

49 1/6 Nguyễn Đoàn Ngọc Yến Vy 14 07 2014 x

50 1/6 Nguyễn Ngọc Như Ý 20 10 2014 x

Tổng kết danh sách có 50 học sinh

BTT, ngày 28 tháng 8 năm 2020

Hiệu trưởng

Trần Thị Ngọc Diễm


